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     Điện áp 380 đến 480VAC
     Công suất từ 0.4 đến 450 kW
     3 pha 200 to 240 VAC 

Dải điện áp rộng

Lưu ý: Với điều kiện yêu cầu hoạt động trên 40 ,
               biến tần yêu cầu giảm tốc xuống 

Hoạt động với môi trường nhiệt độ cao 

    (400V: 18.5Kw, ở phía trên
      200V: 15Kw, ở phía trên)

Được tích hợp sẵn DC reactor

Độ tin cậy cao

 
                (Loại G và loại P)

Dùng cho cả tải nặng và tải nhẹ

Người dùng có thể lập trình các chức năng 

Hệ thống I/O có thể lập trình linh hoạt 

4 chức năng S-ramps độc lập

Tự động tăng momen xoắn

Điều khiển vòng hở
Truyền thông:
•Modbus-RTU
•PROFIBUS-DP
•CANopen
•CANlink
•PROFINET

Bù trượt

Cài đặt các tham số vô cùng đơn giản

Có chức năng hãm động năng dùng 
dòng  1 chiều DC-Injection 

Phần mềm PC-Based
Cài đặt và sao chép 
                       dễ dàng

Có thể gắn qua lỗ đơn giản
          (0.4 đến 160kW)

Có trip dự báo 

Tần số xuất ra lên tới 500 Hz

Có tích hợp sẵn unit phanh động
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Dải điện áp đầu vào

Dải dòng điện đầu vào [A]

Công suất [kVA]

Tần số đầu vào

Công suất động cơ

Dòng điện đầu ra [A]

Điện áp đầu ra lớn nhất

Tần số đầu ra lớn nhất

Tần số sóng mang

Khả năng quá tải

Dải điện áp đầu vào

Dải dòng điện đầu vào [A]

Công suất [kVA]

Tần số đầu vào

Công suất động cơ

Dòng điện đầu ra [A]

Điện áp đầu ra lớn nhất

Tần số đầu ra lớn nhất

Tần số sóng mang

Khả năng quá tải
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3 PHA 380 đến 480 Vac 

3 Pha 380 đến 480 Vac 

3 Pha 380 đến 480 Vac 

150% với loại G and 110% với P trong 60 s

150% với loại G and 110% với P trong 60 s

 
                     380-480VAC 3 pha
 (tỷ lệ với điện áp đầu vào)

 
                     380-480VAC 3 pha
 (tỷ lệ với điện áp đầu vào)

Phanh

Cấp bảo vệ

Phanh

Cấp bảo vệ

Công suất đề xuất

Điện trở đề xuất

Công suất đề xuất

Điện trở đề xuất

Tích hợp sẵn (Với MD290TxxG/xxPB-INT)

3 PHA 380 đến 480 Vac 
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3 PHA 380 đến 480 Vac 

Cấp bảo vệ

Dải điện áp đầu vào

Dải dòng điện đầu vào [A]

Công suất [kVA]

Tần số đầu vào

Công suất động cơ

Dòng điện đầu ra [A]

Điện áp đầu ra lớn nhất

Tần số đầu ra lớn nhất

Tần số sóng mang

Khả năng quá tải

Công suất đề xuất

Điện trở đề xuất

3 Pha 380 đến 480 Vac 

150% với loại G and 110% với P trong 60 s (130% với MD290T450G (-L))

3 pha 380 đến 480 Vac 
(tỷ lệ với điện áp đầu vào)

Công suất đề xuất

10 to 24Vdc / 0 to 50mA 



Biến tần 0.4 & 75 kW
(loại G) or 0.75 & 90 kW
(loại P) tích hợp sẵn bộ phanh

Biến tần 90 & 450 kW (loại G)
hoặc 110 & 500 kW (loại P) yêu cầu 
cần có bộ trở xả bên ngoài

Bộ trở xả cùng với công tắc 
nhiệt độ

Cuộn 
kháng 
đầu ra 

Có thể “tháo nóng” bàn 
phím điều khiển
MDKE9 (LCD)):
MD32NKE1 (LED))

Đầu ra analog

Xung đầu ra: 0 to 100 kHz
Đầu ra open-collector:
10 to 24Vdc / 0 to 50mA

Đầu ra open-collector:
10 to 24Vdc / 0 to 50mA

Đầu ra relay:
250Vac 10mA to 3A
30Vdc10mA to 1ACổng mở rộng 

J13

Lưu ý: Sơ đồ đấu dây này với đầu vào số là NPN (SINK). Hoàn toàn có thể đấu nối theo kiểu PNP (SOURCE).
 

Chạy thuận

Jog thuận

Fault Reset

Multi-Reference 1

Multi-Reference2

DI5 hỗ trợ xung đầu vào lớn nhất lên tới 100 kHz

Nguồn cấp 
chính

Bộ lọc 
ngoài RFI

(Option)

Cuộn 
kháng 
đầu vào

(Option)



 
 

 



 

MD32NKE1 MDKE9
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DANH SÁCH PHỤ KIỆN

Bộ hãm 
ngoài

Bàn phím

Card I/O

Card PLC

Card 
Fieldbus

Kit kết nối máy tính

Khung 
lắp

Thanh ray dẫn hướng

Bộ hãm ngoài, dòng 60A, điện áp 200-240VAC
Bộ hãm ngoài, dòng 200A, điện áp 380-480VAC
Bộ hãm ngoài, dòng 60A, điện áp 380-480VAC
Bộ hãm ngoài, dòng 90A, điện áp 380-480VAC

Bàn phím LED điều khiển từ xa, bao gồm cáp MDCAB

Bàn phím LCD điều khiển từ xa, với tham số lập trình và giám sát, sao chép dữ liệu. 
Bao gồm cap MDCAB
Cáp 3m cho bàn phím điều khiển từ xa

Cáp 1.5m cho bàn phím điều khiển từ xa
Card I/O mở rộng 1, cung cấp: 5x DI, 1x AI, 1xđầu ra relay, 1x DO, 1x AO, Modbus-RTU và CANlink. 

Card I/O mở rộng 2, cung cấp thêm 3xDI terminal
Card I/O mở rộng 3, cung cấp: 3x DI, 1xđầu ra relay, Modbus-RTU
Card PLC, tương thích với PLC Inovance
Card CANlink bus, chỉ hỗ trợ CANlink

Card CANopen bus, chỉ hỗ trợ CANopen
Card truyền thông Modbus-RTU
Card truyền thông PROFIBUIS-DP
Card truyền thông PROFINET
Kit kết nối với máy tính cá nhân, được sử dụng khi dùng phần mềm

Gắn qua lỗ- MD290/MD500 cho frame T1
Gắn qua lỗ- MD290/MD500 cho frame T2

Gắn qua lỗ- MD290/MD500 cho frame T3
Gắn qua lỗ- MD290/MD500 cho frame T4
Gắn qua lỗ- MD290/MD500 cho frame T5
Gắn qua lỗ- MD290/MD500 cho frame T6

Gắn qua lỗ- MD290/MD500 cho frame T7
Gắn qua lỗ- MD290/MD500 cho frame T8
Gắn qua lỗ- MD290/MD500 cho frame T9
Thanh ray dẫn hướng trong việc đẩy vào và rút ra khỏi tủ điện- frame T10 đến T12

Tất cả

Tất cả

Tất cả
Tất cả

Tất cả
Tất cả

Tất cả

Tất cả
Tất cả

Tất cả
Tất cả



Forward, Always Progressing


